
Họ và tên: ……………………………… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 – ĐỀ 7

Lớp: …………………………………….. Môn: Toán – Lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1: Chữ số 5 trong số 42,475 có giá trị là:

A. 5 B. 5

10
C. 5

100
D. 5

1000

Câu 2: Phân số thập phân nào sau đây không bằng phân số 2 ?
25

A. 8

100
B. 8

10
C. 80

1000 D. 800
10000

Câu 3: Giá trị thích hợp để y11 
1

2 4
là:

A. y  1

6
B. y = 6 C. y 

3

8
D. y 11

8

Câu 4: Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm: 1hm2 235m2 =…… dam2

A. 12 35

100
B. 123 5

100
C. 102 35

100
D. 120 35

100

Câu 5: Hiệu của hai số là 25. Tỉ số của hai số đó là 2 . Hai số đó là:
3

A. 50 và 75 B. 9 và 56 C. 33 và 40 D. 37 và 62

Câu 6: Số thập phân nhỏ nhất trong các số thập phân 4,15; 4,860; 4,91; 4,84 là:

A. 4,91 B. 4,860 C. 4,15 D. 4,84

Câu 7: Hợp tác xã trồng rau sạch trên diện tích 1ha 350m2. Người ta đã trồng rau được 4

9
diện tích

đó. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vuông chưa trồng rau?

A. 600m2 B. 750m2 C. 4600m2 D. 5750m2

II. TỰ LUẬN

Câu 8: Tính:
a)

2
3

8

4 5

b) 9

6
:
8

8 5 5

…………………………………………………………………………………………………………………

1



…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 42m 34cm =…….. m b) 3kg 5g = ……… kg

b) 5,34km2 =………. ha d) 16,5m2 =…….. m2..................dm2

Câu 10:Muốn đắp xong một nền nhà trong 6 ngày cần có 8 người. Hỏi muốn đắp xong nền nhà

đó trong 4 ngày thì cần thêm bao nhiêu người? (Biết sức làm việc của mọi người như nhau).

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Câu 11: Tìm một số sao cho khi cộng tử số của phân số 17 với số đó và giữ nguyên mẫu số thì
24

được phân số bằng 5 .
6

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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